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1 Lục Đình Chiến 11/9/1989 xã Cư suê, huyện CưM'Nga, tỉnh 
Đắk Lắk 066089009139 0916573816

chienlucdinh@gmail.
com

Kỹ sư Giao thông Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH Q&T Cấp mới 16/3/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

2 Đinh Văn Cường 26/11/1980
166/38 Nguyễn Tri Phương, 

phường Thành nhất, Tp-BMT, tỉnh 
Đắk Lắk

048080004441 0901527744
vancuongd@gmail.c

om
Kỹ sư XD-DD Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH Q&T Cấp mới 9/02/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Giám sát Công trình Giao thông 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước - thoát nước; chất thải rắn 3 Cấp mới

4/5/1981 Thôn 16A, xã Ea Bar, huyện Buôn 
Đôn, tỉnh ĐăkLăk 240724076 0907496596

28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Ban QLDA ĐTXD công 
trình GT&NNPTNT

Công ty TNHH Phú Quảng 12/3/2014 Công an tỉnh ĐăkLăk

8/7/2021

congtyphuquangdakl
ak@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

0983599504 Kỹ sư cầu đường

ltdat107@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu 
đường0660900006992 0909057586

Đào Huy Quang

5

7

Nguyễn Đức Tuấn 24/5/1962 Tổ 11, khu phố 7, P.Bùi Thị Xuân, 
TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 027062009908

6 Lê Thành Đạt 11/7/1990 Cụm 5, Thôn 8, xã Hòa Thắng, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

0988383795

Công ty TNHH TV Hiếu Việt

6/10/1983 61/19 Nguyễn Trường Tộ, P.Ea 
Tam, TP.BTM, Tỉnh ĐăkLăk 241391115

hieuviet.tv@gmail.c
om

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 5 NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC, ngày        /6/2022 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

31/7/2012 Công an tỉnh Quảng Ngãi

Công an tỉnh ĐăkLăk
baodacco@gmail.co

m
Kỹ sư DD-CN Công ty CP TVXD ĐăkLăk 21/5/2010

Đức Minh, Mộ Đức, tỉnh Quảng 
Ngãi 212700213 0868425206

truongminhduc102
@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Công ty CP TVXD Minh 
Đức3 Võ Tấn Trưởng 28/2/1992

4 Nguyễn Trọng Bảo
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Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

10 Phùng Thị Ánh Tuyết 18/7/1971 54a Bế Văn Đàn, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk 241331239 0983475504

maithangdacco@yah
oo.com.vn

Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH TVXD Đắc 

Phú Gia hạn 8/5/2009 Công an tỉnh ĐăkLăk

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

13 Nguyễn Thành Nam 19/10/1993 253/12A Mai Hắc Đế, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 066093013010 0984175787

thanhnamktct@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Ban QLDA bảo trì đường bộ Cấp mới 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

14 Đặng Hoàng Long 4/12/1990 TDP 1, TT Ea Knốp, huyện Ea 
Kar, tỉnh ĐăkLăk 241157750 0814723123

danghoanglongbmt
@gmail.com

Kỹ sư XD DD-CN Định giá xây dựng 3 Ban QLDA ĐTXD huyện 
MĐrăk Cấp mới 27/3/2019 Công an tỉnh ĐăkLăk

Giám sát công trình NN&PTNT 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

17 Lê Văn Sơn 18/12/1965 Cụm 1, thôn 13, xã Hòa An, huyện 
Krông Pắk, tỉnh ĐăkLăk 066065005945 0941267696

levanson507@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty CP TV DDTXDCT1-

CCC1 Cấp mới 22/3/2022 Công an tỉnh ĐăkLăk

18 Bùi Đức Hồng 2/2/1976
Thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa 
Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà 

Nẵng
042076014171 0912345547

hongvna75@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH TVĐTXD 

Hiếu Linh Cấp mới 9/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

0967280077
giaotvxdminhduc@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Công ty CP TVXD Minh 

Đức 6/3/2019 Công an tỉnh ĐăkLăk

hungbqlmdrak@gma
il.com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình thủy lợi

Ban QLDA ĐTXD huyện 
MĐrăk 27/12/2021 Công an tỉnh ĐăkLăk

16 Lê Văn Giao 15/3/1980 TDP 6B, P.Tân Lợi, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 241587894

71 Nguyễn Khuyến, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066180003853

15 Nguyễn Văn Hùng 3/6/1993 TDP 1, TT MĐrắk, huyện Mđrắk, 
tỉnh ĐăkLăk 066093015543 0935235197

8 Vũ Thị Thu Hà 23/2/1980 0948063355
habmt2302@gmail.c

om
Kỹ sư XD DD-CN Công ty TNHH ĐT&XD 

Minh Khang 12/1/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Công an tỉnh ĐăkLăkCông ty TNHH Hải Ngân 10/11/2014

maihuongvu656@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng vật liệu 
xây dựng

Công ty TNHH TVXD 
Hoàng Phong

9 Trần Anh Tiến 28/10/1983 240673915 0888397557 Kỹ sư XD DD-CN
trananhtien50@gmai

l.com
71 Nguyễn Khuyến, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

hohoangcive@gmail.
com

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Công ty TNHH TVXD 
C.D.C

Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội11 Vũ Thị Mai Hương 27/10/1981 71 Nguyễn Khuyến, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066181001911 0982409086

9/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

12/1/2022

12 Hồ Sỹ Hoàng 27/12/1993 87/7 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa 
Thắng, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066093014317 0399877003
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19 Trần Tuấn Tài 3/10/1990 19 Cao Đạt, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk 066090000703 0824339579

trantuantai.bmt@gm
ail.com

Kỹ sư kỹ thuật XDCT 
giao thông Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH XD Thiên 

Trường Cấp mới 30/3/2021 Công an tỉnh ĐăkLăk

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Giám sát công trình NN&PTNT

3

Cấp mới

Quản lý dự án

3

Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

23 Lê Đình Hùng 6/12/1976 Thôn 4, xã Hòa Phú, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 240531312 0942060275

ledinhhungbmt@gm
ail.com

Trung cấp xây dựng cầu 
đường bộ Giám sát Công trình Giao thông 3 Trung Tâm kiểm định xây 

dựng Cấp mới 27/11/2019 Công an tỉnh ĐăkLăk

24 Bùi Đình Thụ 8/11/1978 37 Dương Vân Nga, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 066078004177 0935937937

dinhthu_phuocsang
@yahoo.com.vn

Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH MTV Phước 

sang Gia hạn 6/7/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Giám sát Công trình Giao thông 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Công an tỉnh ĐăkLăk

thanhyenquy@gmail.
com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
(ĐH GTVT)

Công ty TNHH TVXD Việt 
Khôi 1/7/2017

0979469495 datxdcd@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Công ty TNHH DTAH 23/2/2018

tvxdngantien@gmail
.com

Kỹ sư DD-CN Công ty TNHH TVXD Ngân 
Tiên 30/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

25 Phạm Văn Đạt 16/9/1987 Buôn Ea Sang, xã Ea H'đing, 
huyện Cư Mgar, tỉnh ĐăkLăk 241906233

22 Đỗ Viết Điệp 18/5/1979 Thôn 1, xã Cư Êbur, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 066079008330 0904646625

0948373768
ksgiathanh@gmail.c

om

Kỹ sư đô thị (ngành 
HTKT và Môi trường đô 

thị)

Công ty TNHH TV&XD Đại 
Nguyên 15/1/2020 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội21 Lê Gia Thành 31/5/1978 xã Tân Thủy, huyện Lệ thủy, tỉnh 
Quảng Bình 044078002436

0944074747
legialam84@gmail.c

om
Kỹ sư DD-CN
Kỹ sư thủy lợi

Ban QLDA - công ty TNHH 
MTV  QLCT thủy lợi Đăklăk 12/1/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội20 Lê Gia Lâm 8/10/1984 30/5 Lê Thị Hồng Gấm, TP.BMT, 
Tỉnh Đăklăk 066084011258

thanhyenquy@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Công ty TNHH TVXD Việt 
Khôi

26 Nguyễn Văn Qúy 5/8/1985 05a Yplô Êban, P.Tự An, 
TP.BMT, tỉnh ĐăkLăk 240853300 0913471317

9/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Công an tỉnh ĐăkLăk

27 Nguyễn Thị Nhung 30/4/1989 05a Yplô Êban, P.Tự An, 
TP.BMT, tỉnh ĐăkLăk 0660189013608 0913141321
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28 Nguyễn Chí Cường 13/8/1994 121 Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241360069 0966379294

zDznight@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH XD Phú 

Cường Cấp mới 3/10/2009 Công an tỉnh ĐăkLăk

Giám sát Công trình Giao thông 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Cấp mới

30 Nguyễn Minh Tín 24/10/1994 Xuyên Nghĩa, Đức xuyên, Krông 
Nô , Đắk Nông 245206342 0974745468

ntin3579@gmail.co
m

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng
Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty CP XDCT Giao 

thông 610 Cấp mới 16/9/2019 Công an tỉnh Đăk Nông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Gia hạn

Định giá xây dựng

3

Cấp mới

32 Trần Thanh Trung 21/7/1983 Thôn 8, Trung tâm Ea Po61k, 
huyện Cu7MGar, Đắk Lắk 066083008986 0977112424

trungtl83@gmail.co
m

Kỹ sư Thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT 3 Công ty TNHH Khôi Nguyên 
Cư Mgar Cấp mới 09/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao thông

3

Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao thông

3

Cấp mới

35 Nguyễn Thị Mai Linh 29/10/1987 TDP 6, phường Thiện an, Thị xã 
Buôn hồ, tỉnh Đắk Lắk 240877977 0832545969

lynart256@gmail.co
m

Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Công ty CP tư vấn XD Miền 
trung Cấp mới 13/4/2011 Công an tỉnh Đắk Lắk

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 3 Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

39 Trần Ngọc Thịnh 7/12/1966 66 Lương Thế Vinh, phường Tân 
tiến, Thị xã Buôn hồ, tỉnh Đắk Lắk 240502122 0941327970

phuquybanme@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Công ty TNHH MTV Phú 

quý Cấp mới 10/10/2019 Công an tỉnh Đắk Lắk

Công an tỉnh Đắk Lắk38 Cao Trọng Nguyên 04/10/1993 Thôn 1, xã Hòa xuân, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 241374613 0388269499

Công ty TNHH TVXD Nhật 
nguyên 25/8/2021

caonguyen123567@
gmail.com

Kỹ sư DD-CN Công ty CP ĐTXD RICOLS 11/5/2019

Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội37 Võ Quang Dũng 24/10/1991 01 Phạm Ngụ Lão, phường An 

bình, TX Buôn hồ, tỉnh Đắk Lắk 066091018169 0375600126
quangdungspkt09@

gmail.com
Kỹ sư điện (ngành kỹ 
thuật điện - điện tử)

0847799444
phanducdl92@gmail

.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Công ty TNHH TVXD Nhật 
nguyên 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội36 Phạm Anh Đức 05/7/1992 TDP 6, phường Thiện an, TX 
Buôn hồ, tỉnh Đắk Lắk 066092016484

29 Ngô Huỳnh Phong 4/12/1979 128 Phạm Ngũ Lão, P.Thành 
Công, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 058079001017

phongngo47@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Ban QLDA ĐTXD TP.BMT 19/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội0935790360

0948527377

33 Nguyễn Thanh Tùng 06/01/1993 Xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh 
Bình định 215305142

31 Huỳnh Văn Hiệp 12/4/1985 Dur Kmăl, K Rông Ana, Tỉnh 
ĐăkLăk 240829465

Công ty Cổ phần tư vấn xây 
dựng APT 14/12/2020 Công an tỉnh Bình định

hiephuynh1204@gm
ail.com

Kỹ thuật xây dựng Công 
trình giao thông Công ty TNHH An phú BMT 27/8/2019 Công an tỉnh Đắk Lắk

34 Trần Anh Dũng 04/6/1982 53/16/18 Lê Duẩn, phường Tân 
thành, Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 025082015585 0985748893

anhdung.tracdia@g
mail.com

- Kỹ sư Cầu đường bộ
 - Trung cấp Trắc địa 

công trình

Công ty TNHH TVXD Thái 
Sơn 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

0792395668
nguyenthanhtungct1

1@gmail.com
Kỹ thuật xây dựng Công 

trình giao thông
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40 Lê Hưng Phú 21/01/1966 Nguyễn khuyến, Tp-BMT, tỉnh 
Đắk Lắk 066066007481 0914327553

lehungphuvnc@gmai
l.com

Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH MTV XD 

công trình Đắk Lắk Cấp mới 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

41 Trần Quốc Quý 28/02/1994 Thôn Phước tân 2, xã Ea Kuăng, 
huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 066094014142 0336694517

quocquy47@gmail.c
om

Cao đẳng kỹ thuật điện, 
điện tử Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH MTV LTC Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

42 Trần Văn Dư 28/8/1990 Khối 7, phường Tân lập, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk 066090023880 0911384313

tranvandu288bmt@g
mail.com

Cao đẳng kỹ thuật điện, 
điện tử Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH MTV LTC Cấp mới 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Giám sát công trình NN&PTNT 3 Cấp mới

Quản lý dự án

3

Cấp mới

44 Vương Tùng Bách 28/9/1964 02 Đặng Trần Côn, phường Tân 
thành, Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 004064004385 0913943455

bachbmt3@gmail.co
m

Kỹ sư Đô thị - ngành 
Cấp thoát nước

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty Cổ phần nước, Môi 

trường và HTKT Sài gòn Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

46 Nguyễn Khánh Minh 
Anh 17/10/1988 26 Y-Nuê, phường Ea Tam, Tp-

BMT, tỉnh Đắk Lắk 066088018102 0818171088
minhanh.0917@gma

il.com
Kỹ sư CN kỹ thuật -

Công trình XD
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH XD Hoàng 
vũ Cấp mới 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

47 Nguyễn Minh Vương 27/10/1984 đội 115, xã Hòa đông, huyện 
Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 056084004983 0935363438

minhvuong.nguyenx
d84@gmail.com

Cao đẳng Xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH MTV Thiên 

anh Cấp mới 28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

49 Đinh Văn Chung 30/11/1992 thôn Phúc Giang, xã Phúc Thành, 
huyện Yên thành, tỉnh Nghệ an 187093565 0384184037

dinhvanchung1192
@gmail.com

Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH Gia phong Cấp mới 30/11/2017 Công an tỉnh Nghệ an cấp

50 Trần Tư Hòa 10/5/1988 xã Sơn Hải, huyện Quỳnh lưu, tỉnh 
Nghệ an 186858076 0334337463

tuhoa52xd6@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH Gia phong Cấp mới 30/1/2019 Công an tỉnh Nghệ an cấp

51 Lê Đình Ngọc 19/02/1990 xã Tân Sơn, huyện Quỳnh lưu, tỉnh 
Nghệ an 187082033 0985664842

ledinhngoc1990@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH Gia phong Cấp mới 02/3/2013 Công an tỉnh Nghệ an cấp

52 Nguyễn Văn Thi 11/1/1984 Ea Tur 1, xã Băng Adrênh, huyện 
Krông Ana, tỉnh ĐăkLăk 066084013880 0901454265

nguyenvanthielec@g
mail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 2 Công ty TNHH TVXD 

Thành An Cấp mới 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

53 Lê Hữu Hiên 16/3/1990 Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An 040090030589 0973651905
hienlena90@gmail.c

om
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH XD&TM Gia 
Mạnh Phát Cấp mới 4/2/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Công an tỉnh Nghệ an cấp186426874 0947758333
phiky199@gmail.co

m
Cao đẳng kỹ thuật xây 

dựng Công ty TNHH Gia phong 21/11/2017

45 Vũ Văn Hùng 22/12/1962 123 Nguyễn Văn Cừ, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

48 Nguyễn Phi Kỷ 19/9/1985 Thôn Xuân đường, xã Diễn đoài, 
huyện Diễn châu, tỉnh Nghệ an

0943797775
ytanobyaktht@gmail

.com
Kỹ sư thủy lợi Ban QLDA ĐTXD huyện 

Buôn Đôn 01/09/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội43 Y TA Nô BYĂ 02/02/1977 xã krông Na, huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk 066077007235

Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội038062010104 0913434035 Kỹ sư điện nông nghiệp Công ty TNHH Việt Thành 23/3/2021
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54 Nguyễn Văn Thuận 26/4/1979 169 Trần Phú, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk 240569224 0909906406

thuanbacbmt@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH TVXD 

Thuận Bắc Cấp mới 6/4/2012 Công an tỉnh Đắk Lắk

55 Phạm Xuân Thịnh 2/12/1994 Khu Phố 4, TT. Hai Riêng, Sông 
Hinh, phú Yên 221368418 0962696241

phamxuanthinhdbk5
3@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông Khảo sát Địa hình 3 Công ty TNHH TVXD Thịnh 

Đạt Cấp mới 5/10/2011 Công an tỉnh Phú Yên

56 Võ Phan Triết 9/7/1992 67 Ama Khê, P.Tân Lập, TP.BMT, 
Tỉnh Đăklăk 06609200869 0989309109

vophantriet@gmail.c
om

Kiến trúc sư Quản lý dự án 3 BQLDA ĐTXD TP.BMT Cấp mới 31/3/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

57 Diêu Hoàng Minh 27/11/1986
233/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

P.Thành Công, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

066086002398 0376810564
ks.dieuhoangminh@

gmail.com
Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 BQLDA ĐTXD TP.BMT Cấp mới 29/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

58 Trần Nguyên Khoa 22/6/1995 Thôn 8, xã Hòa Thắng, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 066095017791 0989025903

khoatrancda1995@g
mail.com

Kỹ sư cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH TVXD 
Thuận Bắc Cấp mới 15/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

63 Nguyễn Mạnh Cường 1/10/1982 27/18 Tuệ Tĩnh, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 240667943 0948179495

manhcuongttkdxd@
gmail.com

Kỹ sư DD-CN Định giá xây dựng 2 Trung Tâm kiểm định xây 
dựng Cấp mới 29/6/2012 Công an tỉnh Đăklăk

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

0905200381
duynam.tb75@gmail

.com
59 Hoàng Duy Nam 16/5/1975 30/13 Lê Thị Hồng Gấm, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 034075018605 Thạc sỹ xây dựng công 
trình thủy

Ban QLDA ĐTXD CT 
GT&NNPTNT Tỉnh ĐăkLăk 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

60 Nguyễn Ngọc Lượng 1/6/1977 TDP 6, p.Khánh Xuân, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 241314322 0905803877

ksnguyenluong@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Công ty TNHH kiến trúc 
Toàn Phát 3/12/2008 Công an tỉnh ĐăkLăk

61 Nguyễn Công 
Nguyên 9/7/1997 TDP 11, Thị trấn Ea Đrăng, huyện 

Ea Hleo, tỉnh Đăklăk 045097004221 0354322412
nguyencongnguyen1

011@gmail.com
Kỹ sư DD-CN Công ty TNHH TV&ĐT XD 

Xuân Phú Thịnh 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

62 Võ Huy Hoàng 5/1/1984 337/110 Võ Văn Kiệt, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 066084010457 0944131418

ks.vohuyhoang2015
@gmail.com

Kỹ sư DD-CN Công ty TNHH ĐT&PT 
Hoàng Danh 20/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

64 Nguyễn Tăng Lượng 18/3/1981 TDP 6, P.Ea Tam, TP.BMT, Tỉnh 
Đăklăk 051081010481 0984400008

ksluong.bmt@gmail.
com

Kỹ sư DD-CN
Công ty TNHH 

TVTK&ĐTXD Phú Khang 
Gia

20/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

65 Nguyễn Hoài Nguyên 20/1/1992 Khu phố 6, Bình Tân, Buôn Hồ, 
ĐăkLăk 215176989 0377498909

nguyenhoainguyen2
35781@gmail.com

Kỹ sư DD-CN Công ty TNHH Kiến trúc 
ĐTXD Phú Thịnh 5/12/2016 Công an tỉnh Bình định
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66 Lê Anh Tuấn 20/8/1988 Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An 040088019676 0988335411 tuan.le@gmail.com Kiến truc sư Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH Kiến trúc 
ĐTXD Phú Thịnho Cấp mới 30/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

69 Trần Văn Anh 1/9/1981 17 Yết kiêu, P.Thành Công, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 094081008942 0905204400

tvxdtoany@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng 2 Công ty TNHH TVXD Toàn 
ý Cấp mới 6/7/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội72 Nguyễn Thanh Tuấn 20/12/1986 TDP 14, P.Khánh Xuân, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk 042086019366 0984845198

0348386069
huongtran20394@g

mail.com
Kiến trúc công trình

Công ty TNHH 
TVTK&ĐTXD Phú Khang 

Gia
12/8/2021

thanhtuanxaydungb
mt@gmail.com

Kỹ sư XD DD-CN
Công ty TNHH 

TVTK&ĐTXD Phú Khang 
Gia

27/12/2021

Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

thanhnhon.smile@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng DD-CN Công ty TNHH XD Bảo 
Thuận Thành 28/6/2021 Công an tỉnh Đăklăk

71 Trần Thị Hương 25/10/1994 TDP 2, Thị trấn Phước An, huyện 
Krông Pắk, tỉnh ĐăkLăk 038194019918

70 Trần Thanh Nhơn 10/8/1991 TDP 1, P.Tân Lập, TP.BMT, tỉnh 
ĐăkLăk 046091014315 0941734549

67 Nguyễn Quốc Minh 
Phong 6/7/1983 106 Nguyễn Hữu Thấu, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 194157365 0913993675
minhphongtvxd@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Công ty TNHH TVXD Toàn 

Ý 15/2/2016 Công an tỉnh Quảng Bình

68 Nguyễn Phi Châu 6/11/1982 TDP 8, P.Tân Tiến, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk 054082003545 0905572393

phichau.acc@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH TVXD Toàn 
Ý 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
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